CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Mỗi phép đo lường tài chính cung cấp những đặc điểm riêng biệt về tình hình tài chính của doanh nghiệp như về dòng tiền doanh nghiệp hoặc về báo cáo tài chính. Kết hợp nhiều phương pháp đo lường tài chính khác nhau sẽ tiết lộ nhiều đặc điểm khác nhau về tình hình tài chính doanh nghiệp hơn là việc chỉ xem các riêng lẽ từng phép đo.
Các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp cần định kỳ xác định và so sánh các chỉ tiêu tài chính căn bản theo thời gian hoặc so với mục tiêu cần đạt được  theo thời gian hoặc so với mục tiêu cần đạt được để đánh giá thực trạng và diễn biến tình hình tài chính của doanh nghiệp hàng năm theo 6 nội dung căn bản sau:

1. Thứ nhất: Tình hình nguồn vốn

[image: image1.png]Bang 1: Dénh gid tinh hinh ngudn von ciia doanh nghiép
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1. Hé s6 n trén tai san = NPT/TS

2. Hé s6 ng trén von chi s¢ hir = NPT/VCSH

/3. Hé s6 ng trén von diéu 1¢ = NPT/VDL

4. Hé 56 ng ngéin han trén tong ng = NNH/NPT

/5. He s6 ng t6i han trén n ngén han = NTH/NNH





Về cơ bản khi các hệ số này cao và biến động theo hướng ngày càng tăng thì sự phụ thuộc về tài chính của doanh nghiệp trong chính sách huy động vốn càng cao…

2. Thứ hai: Tình hình tài sản

[image: image2.png]Bang 2: Tinh hinh déu tr tai sin cia doanh nghiép
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1. Téng tai san =TS

2. Hé 56 dau tv ngdn han = TSNH/TS

3. Hé 6 dau tw TSCD = TSCD/TS

4. Hé s6 dau t tai chinh = PTTCNH+DTTCDH)/TS

5. Hé s6 dau tw bat dong san = BDSDT/TS

6. Hé s dau tw TSNH so véi TSDH = TSNH/TSDH





Chỉ tiêu 1 phản ánh quy mô tài sản và nguồn hình thành tài sản của doanh nghiệp cho thấy tình hình tăng trưởng hay suy thoái về quy mô vốn của doanh nghiệp. Các hệ số trong bảng cho biết thực trạng và diễn biến cơ cấu đầu tư tài sản của doanh nghiệp mỗi năm


3. Thứ ba: Tình hình tài trợ

[image: image3.png]Bing 3: Dénh gid hoat dng tai tr¢ ciia doanh nghiép
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1. Vén lou chuyén = NDH+VCSH-TSDH

2. Hé s tai trg thojong xuyén =(NDH+VCSH)/ TSDH

3. Hé s6 tur tai trg tai san = VCSH/TS

4. Hé s6 tur tai tro tai san ¢6 dinh = VCSH/TSCP





Chỉ tiêu 1 và 2 cho biết thực trạng và diễn biến tình huy động nguồn vốn để phục vụ nhu cầu tài trợ cho đầu tư tài sản của doanh nghiệp ổn định, an toàn hay mạo hiểm. Chỉ tiêu 3 và 4 cho biết thực trạng và biến động trong họat động tự tài trợ của doanh nghiệp cho nhu cầu đầu tư tài sản bằng nguồn vốn tự có.
4. Thứ tư: Tình hình thanh toán

[image: image4.png]Bing 4 Panh gia kha nang thanh toan cia doanh nghiép
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1. Hé s6 kha nang thanh toan téng quat = TS/NPT

2. Hé s6 kha nang thanh toan ngén han = TSNH/NNH

3. Hé 56 kha nang thanh toén nhanh = TVTDT/NNH

4. Hé s6 kha nang thanh toan tirc thoi = TVTDT/NTH





Các hệ số càng thấp và biến động giảm chứng tỏ khả năng ứng phó của doanh nghiệp với các nghĩa vụ thanh toán thấp và giảm, đó là nguy cơ của doanh nghiệp nếu ngược lại thì đó là dấu hiệu cải thiện tình hình thanh toán của doanh nghiệp.

5. Thứ năm: Tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp

[image: image5.png]Bing 5: Danh gia hiéu suit si dung vén
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1. 6 vong luin chuyén cia toan b
TLCT/TSbq

2. K§ luin chuyén vén kinh doanh = TSbq*
SN/TLCT

3. 86 vong luan chuyén vén lop dong
TLCT/TSNHbq

4. Ky luin chuyén vén lou dong =
TSNHbg*SN/TLCT

5. 56 vong luan chuyén vén du trir = GV/HTKbq

6. Ky luan chuyén vén du trit = HTKbg*SN/GV

7.56 vong luan chuyén vén phai thu = DTT/PTbg

6. Ky luan chuyén vén phai thu = PTbg*SN/DTT





Các chỉ tiêu số vòng luân chuyển vốn càng lớn, kỳ luân chuyển vốn càng nhỏ và biến động ngày càng tăng chứng tỏ hiệu suất sử dụng vốn cao, hứa hẹn tình hình tài chính của doanh nghiệp tốt, ngƣợc lại hiệu suất sử dụng vốn thấp và xu hướng giảm cho thấy năng lực hoạt động và hiệu quả quản trị vốn bị suy giảm.

6. Thứ sáu: Tình hình sinh lời của doanh nghiệp

[image: image6.png]Bing 6: Pénh gid kha nang sinh 10i ciia doanh nghiép
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1. Heé s sinh 161 hoat dong = ROS = NITLCT

2. Hé s6 sinh 16 cin ban =ROB = EBIT/TSbq

3. Heé 50 sinh 16 kinh té = ROA = NI/TSbq

[4. Hé s0 sinh 10i tai chinh = ROE = NI/'VCSHbq





Các hệ số sinh lời càng cao và biến động tăng chứng tỏ hiệu quả hoạt động kinh doanh và các chính sách tài chính của doanh nghiệp đang phát huy hiệu quả cao. Ngược lại, các hệ số sinh lời thấp hoặc âm và biến động ngày càng thấp chứng tỏ hiệu quả hoạt động và tình hình hoạt động của doanh nghiệp đang xấu đi...


Các ký hiệu viết tắt trong bài
1. TS: Tổng tài sản
2. NPT: tổng nợ phải trả NNH: Nợ ngắn hạn NTH: Nợ tới hạn NDH: Nợ dài hạn VĐL: Vốn điều lệ
3. VCSH: Vốn chủ sở hữu TSCĐ: Tài sản cố định BĐSĐT: bất động sản đầu tư
4. TSNH: tài sản ngắn hạn
5. TSDH: tài sản dài hạn
6. ĐTTCNH: đầu tư tài chính ngắn hạn
7. ĐTTCDH: đầu tư tài chính dài hạn
8. TVTĐT: tiến và các khoản tương đương tiền
9. TLCT: tổng luân chuyển thuần = doanh thu thuần+ doanh thu tài chính+ thu nhập khác
10. EBIT: Lợi nhuận trước thuế và lãi vay
11. SN: Tổng số ngày trong kỳ
12. NI: Lợi nhuận sau thuế (ròng)
13. DTT: doanh thu thuần
14. TSbq: tổng tài sản bình quân
15. TSNHbq: tài sản ngắn hạn bình quân
16. HTKbq: Hàng tồn kho bình quân
17. VCSHbq: Vốn chủ sở hữu bình quân
18. PTbq: các khoản phải thu bình quân
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